
[bookmark: _GoBack]Câu 1:  [0D4-5-1] Trong các cặp số sau đây, cặp nào không là nghiệm của bất phương trình ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C

Nhận xét: chỉ có cặp số  không thỏa bất phương trình.

Câu 2:  [0D4-5-1] Trong các cặp số sau đây, cặp nào không là nghiệm của bất phương trình ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B





Ta thay cặp số  vào bất phương trình được (sai) đo dó cặp số  không là nghiệm của bất phương trình .

Câu 3:  [0D4-5-1] Cặp số  là nghiệm của bất phương trình nào sau đây?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C


. Thay .

Câu 4:  [0D4-5-1] Cặp số  là nghiệm của bất phương trình nào sau đây?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B


. Thay .
.

Câu 5:  [0D4-5-1] Cặp số nào sau đây là nghiệm của bất phương trình ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D

.
Thay giá trị từng cặp điểm vào, ta chọn đáp án.	D.

Câu 6:  [0D4-5-1] Bất phương trình  tương đương với bất phương trình nào sau đây?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B

.

Câu 7:  [0D4-5-1] Cặp số nào sau đây không là nghiệm của bất phương trình ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B


Ta thế từng cặp  từ đáp án vào, nhận thấy đáp án B không thoả vì .

Câu 8:  [0D4-5-1] Điểm  thuộc miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D


Thay toạ độ điểm  vào từng đáp án. Nhận thấy chỉ có mỗi đáp án D là thoả .

Câu 9:  [0D4-5-1] Điểm  thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình nào sau đây?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C

Thay điểm  vào từng đáp án.


Đáp án  sai vì .


Đáp án  sai vì .

Nên ta chọn đáp án .

Câu 10:  [0D4-5-1] Trong các điểm sau đây, điểm nào thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B

Thay toạ độ  từ đáp án vào hệ bất phương trình. Ta dễ dàng tìm được đáp án là.	B.
Bài 5: Dấu tam thức bậc hai. Bất phương trình bậc hai.


Câu 11:  [0D4-5-1] Cho bất phương trình . Khẳng định nào dưới đây là khẳng định sai?

A. Điểm  thuộc miền nghiệm của bất phương trình đã cho.

B. Điểm  thuộc miền nghiệm của bất phương trình đã cho.

C. Điểm  thuộc miền nghiệm của bất phương trình đã cho.

D. Điểm  thuộc miền nghiệm của bất phương trình đã cho.
Lời giải
Chọn C

Lần lượt thay toạ độ điểm ở mỗi phương án vào bất phương trình đã cho, ta thấy  không là nghiệm của bất phương trình đã cho.

Câu 12:  [0D4-5-1] Cho bất phương trình . Khẳng định nào dưới đây là khẳng định đúng?

A. Điểm  thuộc miền nghiệm của bất phương trình đã cho.

B. Điểm  thuộc miền nghiệm của bất phương trình đã cho.

C. Điểm  thuộc miền nghiệm của bất phương trình đã cho.

D. Điểm  thuộc miền nghiệm của bất phương trình đã cho.
Lời  giải
Chọn A

Lần lượt thay toạ độ điểm ở mỗi phương án vào bất phương trình đã cho, ta thấy  là nghiệm của bất phương trình đã cho.

Câu 13:  [0D4-5-1] Cho bất phương trình . Khẳng định nào dưới đây là khẳng định sai?

A. Điểm  thuộc miền nghiệm của bất phương trình đã cho.

B. Điểm  thuộc miền nghiệm của bất phương trình đã cho.

C. Điểm  thuộc miền nghiệm của bất phương trình đã cho.

D. Điểm  thuộc miền nghiệm của bất phương trình đã cho.
Lời  giải
Chọn D

Lần lượt thay toạ độ điểm ở mỗi phương án vào bất phương trình đã cho, ta thấy  không là nghiệm của bất phương trình đã cho.

Câu 14:  [0D4-5-1] Cho bất phương trình . Khẳng định nào dưới đây là khẳng định đúng?

A. Điểm  thuộc miền nghiệm của bất phương trình đã cho.

B. Điểm  thuộc miền nghiệm của bất phương trình đã cho.

C. Điểm  thuộc miền nghiệm của bất phương trình đã cho.

D. Điểm  thuộc miền nghiệm của bất phương trình đã cho.
Lời  giải
Chọn D

Lần lượt thay toạ độ điểm ở mỗi phương án vào bất phương trình đã cho, ta thấy  là nghiệm của bất phương trình đã cho.

Câu 15:  [0D4-5-1] Cho hệ bất phương trình .
Hỏi khẳng định nào dưới đây là khẳng định đúng?

A. Điểm  thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.

B. Điểm  thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.

C. Điểm  thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.

D. Điểm  thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.
Lời  giải
Chọn A

Lần lượt thay toạ độ điểm ở mỗi phương án vào hệ bất phương trình đã cho, ta thấy  là nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.
Câu 16:  [0D4-5-1] Cho hệ bất phương trình 

.
Hỏi khẳng định nào dưới đây là khẳng định sai?

A. Điểm  thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.

B. Điểm  thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.

C. Điểm  thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.

D. Điểm  thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.
Lời giải
Chọn B

Lần lượt thay toạ độ điểm ở mỗi phương án vào hệ bất phương trình đã cho, ta thấy  không là nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.
Câu 17:  [0D4-5-1] Cho hệ bất phương trình 

.
 Hỏi khẳng định nào dưới đây là khẳng định đúng?

A. Điểm  thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.

B. Điểm  thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.

C. Điểm  thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.

D. Điểm  thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.
Lời giải
Chọn C

Lần lượt thay toạ độ điểm ở mỗi phương án vào hệ bất phương trình đã cho, ta thấy là nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.
Câu 18:  [0D4-5-1] Cho hệ bất phương trình 

.
 Hỏi khẳng định nào dưới đây là khẳng định đúng?

A. Điểm  thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.

B. Điểm  thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.

C. Điểm  thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.

D. Điểm  thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.
Lời giải
Chọn B

Lần lượt thay toạ độ điểm ở mỗi phương án vào hệ bất phương trình đã cho, ta thấy  là nghiệm của hệ.

Câu 19:  [0D4-5-1] Miền nghiệm của hệ bất phương trình  là phần mặt phẳng chứa điểm nào sau đây?




A..	B..	C..	D..
Lời giải
Chọn D
Ta dùng máy tính lần lượt kiểm tra các đáp án để xem đáp án nào thỏa hệ bất phương trình trên.

Câu 20:  [0D4-5-1] Miền nghiệm của bất phương trình  là phần mặt phẳng chứa điểm




A..	B..  	C..	D..
Lời giải
Chọn C

	Ta có .
	Ta dùng máy tính lần lượt kiểm tra các đáp án để xem đáp án nào thỏa bất phương trình trên.

Câu 21:  [0D4-5-1] Miền nghiệm của bất phương trình  không chứa điểm nào trong các điểm sau?




A..	B..  	C..	D..
Lời giải
Chọn D

Ta có .
Ta dùng máy tính lần lượt kiểm tra các đáp án để xem đáp án nào không thỏa bất phương trình trên.

Câu 22:  [0D4-5-1] Trong các cặp số sau đây, cặp nào không là nghiệm của bất phương trình ?




A..	B..  	C..	D..
Lời giải
Chọn D
Ta dùng máy tính lần lượt kiểm tra các đáp án để xem đáp án nào không thỏa bất phương trình trên.

Câu 23:  [0D4-5-1] Cặp số nào sau đây không là nghiệm của bất phương trình ? 




A..	B..	C..	D..
Lời giải
Chọn B
Ta dùng máy tính lần lượt kiểm tra các đáp án để xem đáp án nào không thỏa bất phương trình trên.
Câu 24:  [0D4-5-1] Trong các cặp số sau, tìm cặp số không là nghiệm của hệ bất phương trình 






A..	B..  	C..	D..
Lời giải
Chọn C
Ta dùng máy tính lần lượt kiểm tra các đáp án để xem đáp án nào không thỏa hệ bất phương trình trên với mọi x.
§ 6. DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI.


oleObject3.bin

oleObject48.bin

image49.wmf
(

)

5.123110

--=>


oleObject49.bin

image50.wmf
(

)

0;0

O


oleObject50.bin

image51.wmf
320

xy

++£


oleObject51.bin

image52.wmf
20

xy

++£


oleObject52.bin

image53.wmf
2520

xy

+-³


image4.wmf
(

)

0;1


oleObject53.bin

image54.wmf
220

xy

++³


oleObject54.bin

image55.wmf
(

)

0;0

O


oleObject55.bin

image56.wmf
(

)

20

³


oleObject56.bin

image57.wmf
(

)

0;0

O


oleObject57.bin

image58.wmf
360

240

xy

xy

+->

ì

í

++>

î


oleObject4.bin

oleObject58.bin

image59.wmf
360

240

xy

xy

+->

ì

í

++<

î


oleObject59.bin

image60.wmf
360

240

xy

xy

+-<

ì

í

++>

î


oleObject60.bin

image61.wmf
360

240

xy

xy

+-<

ì

í

++<

î


oleObject61.bin

image62.wmf
(

)

0;0

O


oleObject62.bin

image63.wmf
, 

AB


image5.wmf
(

)

0;0


oleObject63.bin

image64.wmf
03.060

+-<


oleObject64.bin

image65.wmf
D


oleObject65.bin

image66.wmf
2.0040

++>


oleObject66.bin

image67.wmf
C


oleObject67.bin

image68.wmf
320

210

xy

xy

+-³

ì

í

++£

î


oleObject5.bin

oleObject68.bin

image69.wmf
(

)

0;1


oleObject69.bin

image70.wmf
(

)

–1;1


oleObject70.bin

image71.wmf
(

)

1;3


oleObject71.bin

image72.wmf
(

)

–1;0


oleObject72.bin

image73.wmf
(

)

;

xy


image6.wmf
(

)

0;1


oleObject73.bin

image74.wmf
(

)

(

)

-++-<-

22221

xyx


oleObject74.bin

image75.wmf
(

)

0;0

O


oleObject75.bin

image76.wmf
(

)

1;1

B


oleObject76.bin

image77.wmf
(

)

4;2

C


oleObject77.bin

image78.wmf
(

)

-

1;1

D


oleObject6.bin

oleObject78.bin

image79.wmf
(

)

(

)

=

00

;4;2

xy


oleObject79.bin

image80.wmf
(

)

(

)

314253

xyx

-+-<-


oleObject80.bin

image81.wmf
(

)

0;0

O


oleObject81.bin

image82.wmf
(

)

2;2

B

-


oleObject82.bin

image83.wmf
(

)

4;2

C

-


image7.wmf
45 0

xy

-+³


oleObject83.bin

image84.wmf
(

)

5;3

D

-


oleObject84.bin

image85.wmf
(

)

(

)

00

;0;0

xy

=


oleObject85.bin

image86.wmf
(

)

(

)

322521

xyx

+++<-


oleObject86.bin

image87.wmf
(

)

3;4

A

--


oleObject87.bin

image88.wmf
(

)

2;5

B

--


oleObject7.bin

oleObject88.bin

image89.wmf
(

)

1;6

C

--


oleObject89.bin

image90.wmf
(

)

0;0

O


oleObject90.bin

oleObject91.bin

image91.wmf
(

)

(

)

415329

xyx

-+->-


oleObject92.bin

image92.wmf
(

)

0;0

O


oleObject93.bin

image8.wmf
(

)

5;0

-


image93.wmf
(

)

1;1

B


oleObject94.bin

image94.wmf
(

)

1;1

C

-


oleObject95.bin

image95.wmf
(

)

2;5

D


oleObject96.bin

image96.wmf
(

)

(

)

00

;2;5

xy

=


oleObject97.bin

image97.wmf
ï

ï

ï

î

ï

ï

ï

í

ì

³

£

+

-

³

-

+

0

4

2

3

)

1

(

2

0

1

3

2

x

y

x

y

x


oleObject98.bin

oleObject8.bin

image98.wmf
(

)

2;1

A


oleObject99.bin

image99.wmf
(

)

0;0

O


oleObject100.bin

image100.wmf
(

)

1;1

C


oleObject101.bin

image101.wmf
(

)

3;4

D


oleObject102.bin

image102.wmf
(

)

(

)

00

;2;1

xy

=


oleObject103.bin

image9.wmf
(

)

2;1

-


image103.wmf
î

í

ì

<

+

-

>

-

+

0

4

5

0

1

3

2

y

x

y

x


oleObject104.bin

image104.wmf
(

)

1;4

A

-


oleObject105.bin

image105.wmf
(

)

0;0

O


oleObject106.bin

image106.wmf
(

)

2;4

C

-


oleObject107.bin

image107.wmf
(

)

3;4

D

-


oleObject108.bin

oleObject9.bin

image108.wmf
(

)

(

)

00

;0;0

xy

=


oleObject109.bin

image109.wmf
ï

î

ï

í

ì

<

+

+

>

+

+

>

-

-

0

1

0

5

2

0

1

5

2

y

x

y

x

y

x


oleObject110.bin

image110.wmf
(

)

0;0

O


oleObject111.bin

image111.wmf
(

)

1;0

B


oleObject112.bin

image112.wmf
(

)

0;2

C

-


oleObject113.bin

image10.wmf
(

)

1;3

-


image113.wmf
(

)

0;2

D


oleObject114.bin

image114.wmf
(

)

(

)

00

;0;2

xy

=-


oleObject115.bin

image115.wmf
ï

î

ï

í

ì

>

-

+

<

+

-

>

-

0

5

0

3

3

0

y

x

y

x

y

x


oleObject116.bin

oleObject117.bin

image116.wmf
(

)

5;3

B


oleObject118.bin

image117.wmf
(

)

1;1

C

-


oleObject10.bin

oleObject119.bin

image118.wmf
(

)

2;2

D

-


oleObject120.bin

image119.wmf
(

)

(

)

00

;5;3

xy

=


oleObject121.bin

image120.wmf
ï

ï

î

ï

ï

í

ì

£

-

³

-

³

³

+

6

8

2

3

9

3

y

x

y

y

x

y

x


oleObject122.bin

image121.wmf
(

)

0;0


oleObject123.bin

image122.wmf
(

)

1;2


image11.wmf
(

)

0;0


oleObject124.bin

image123.wmf
(

)

2;1


oleObject125.bin

image124.wmf
(

)

8;4


oleObject126.bin

image125.wmf
(

)

(

)

323413

xyxy

+++-+

³


oleObject127.bin

image126.wmf
(

)

3;0


oleObject128.bin

image127.wmf
(

)

3;1


oleObject11.bin

oleObject129.bin

image128.wmf
(

)

2;1


oleObject130.bin

image129.wmf
(

)

0;0


oleObject131.bin

image130.wmf
(

)

(

)

323413310

xyxyxy

+++-+Û-+-³

³


oleObject132.bin

image131.wmf
(

)

529227

xxy

+-<-+


oleObject133.bin

image132.wmf
(

)

0;0


image12.wmf
(

)

2;1

-


oleObject134.bin

image133.wmf
(

)

2;1

-


oleObject135.bin

image134.wmf
(

)

2;1

-


oleObject136.bin

image135.wmf
(

)

2;3


oleObject137.bin

image136.wmf
(

)

5292273260

xxyxy

+-<-+Û+-<


oleObject138.bin

image137.wmf
21

xy

+<


oleObject12.bin

oleObject139.bin

oleObject140.bin

image138.wmf
(

)

3;7

-


oleObject141.bin

image139.wmf
(

)

2;1

-


oleObject142.bin

image140.wmf
(

)

0;1


oleObject143.bin

image141.wmf
45 0

xy

-+³


oleObject144.bin

image13.wmf
45 0

xy

-+³


image142.wmf
(

)

5;0

-


oleObject145.bin

image143.wmf
(

)

2;1

-


oleObject146.bin

image144.wmf
(

)

0;0


oleObject147.bin

image145.wmf
(

)

1;3

-


oleObject148.bin

image146.wmf
î

í

ì

>

+

-

£

-

+

0

2

3

2

0

2

y

x

y

x


oleObject149.bin

oleObject13.bin

oleObject150.bin

image147.wmf
(

)

1;1


oleObject151.bin

image148.wmf
(

)

1;1

-


oleObject152.bin

image149.wmf
(

)

1;1

--


oleObject153.bin

image14.wmf
2450

--+³


oleObject14.bin

image15.wmf
(

)

2;1

-


oleObject15.bin

image16.wmf
45 0

xy

-+³


oleObject16.bin

image17.wmf
(

)

1;–1


oleObject17.bin

image18.wmf
–30

xy

+>


oleObject18.bin

image19.wmf
––0

xy

<


oleObject19.bin

image20.wmf
310

xy

++<


oleObject20.bin

image21.wmf
––3–10

xy

<


oleObject21.bin

image22.wmf
(

)

,31

fxyxy

=++


oleObject22.bin

image23.wmf
(

)

1,113110

f

-=-+=-<


image1.wmf
21

xy

+<


oleObject23.bin

image24.wmf
(

)

2;3


oleObject24.bin

image25.wmf
2–3–10

xy

>


oleObject25.bin

image26.wmf
–0

xy

<


oleObject26.bin

image27.wmf
43

xy

>


oleObject27.bin

image28.wmf
–370

xy

+<


oleObject1.bin

oleObject28.bin

image29.wmf
(

)

,

fxyxy

=-


oleObject29.bin

image30.wmf
(

)

2,32310

f

=-=-<


oleObject30.bin

image31.wmf
(

)

–2–3

xyy

+>


oleObject31.bin

image32.wmf
(

)

4;–4


oleObject32.bin

image33.wmf
(

)

2;1


image2.wmf
(

)

2;1

-


oleObject33.bin

image34.wmf
(

)

–1;–2


oleObject34.bin

image35.wmf
(

)

4;4


oleObject35.bin

image36.wmf
(

)

–2–3233

xyyxy

+>Û-+>


oleObject36.bin

image37.wmf
(

)

3–2–10

xyx

+>


oleObject37.bin

image38.wmf
–2–20

xy

>


oleObject2.bin

oleObject38.bin

image39.wmf
5–2–20

xy

>


oleObject39.bin

image40.wmf
5–2–10

xy

>


oleObject40.bin

image41.wmf
4–2–20

xy

>


oleObject41.bin

image42.wmf
(

)

3–2–10322205220

xyxxyxxy

+>Û-+->Û-->


oleObject42.bin

image43.wmf
(

)

5210

xy

--£


image3.wmf
(

)

3;7

-


oleObject43.bin

image44.wmf
(

)

0;1


oleObject44.bin

image45.wmf
(

)

1;3


oleObject45.bin

image46.wmf
(

)

–1;1


oleObject46.bin

image47.wmf
(

)

–1;0


oleObject47.bin

image48.wmf
(

)

;

xy


